
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Ngọc Tiền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Huỳnh Văn Tâm; 

- Bà Trương Thị Bích Tuyền. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Công Trí, Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố K, tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố K, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Bích Vân, Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố K xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 302/2021/TLST-DS ngày 15 tháng 11 

năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản, đòi lại tài sản cho thuê” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 226/2022/QĐXX-ST ngày 16 tháng 12 năm 

2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 165/2022/QĐST-DS ngày 30 tháng 12 năm 

2022 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 02/TB-TA ngày 17 tháng 01 năm 

2023, giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Ông Nguyễn Lê Q, sinh năm 1967 và bà Đặng Thị L, sinh 

năm 1983, cùng địa chỉ: Ấp Vnh Hội, xã V, huyện P, tỉnh An Giang. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 

1980, nơi cư trú: khóm 3, phường P, thành phố K, tỉnh An Giang.   

2. Bị đơn: Bà Lê Thị U, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú:  số 1xx, đường 

Nguyễn Trường Tộ, tổ 4, khóm C, phường C, thành phố K, tỉnh An Giang. Chỗ ở 

hiện nay: khu biệt thự vườn, đường số 8, tổ 12, khóm 8, phường P, thành phố K, 

tỉnh An Giang. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Huỳnh Đức H, sinh năm 1992, nơi cư trú: tổ 12, khóm 8, phường P, 

thành phố K, tỉnh An Giang. 
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- Ông Huỳnh Đức G, sinh năm 1996, nơi cư trú: tổ 12, khóm 8, phường P, 

thành phố K, tỉnh An Giang. 

- Bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1954, nơi cư trú: tổ 12, khóm 8, phường P, 

thành phố K, tỉnh An Giang; 

       - Em Huỳnh Khánh Y, sinh năm 2016, nơi cư trú: tổ 12, khóm 8, phường P, 

thành phố K, tỉnh An Giang (có ông Huỳnh Đức H là cha của cháu Y làm đại diện 

theo pháp luật); 

       - Em Huỳnh Khôi V, sinh năm 2016, nơi cư trú: tổ 12, khóm 8, phường P, 

thành phố K, tỉnh An Giang (có ông Huỳnh Đức G là cha của cháu V làm đại diện 

theo pháp luật). 

Ông Châu, ông Q, bà L, ông H có mặt tại phiên tòa; các đương sự còn lại 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 29/10/2021 và các lời khai cung cấp trong quá 

trình giải quyết vụ án nguyên đơn ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L trình bày:  

Năm 2019, ông Q bà L có nhận chuyển nhượng 02 nền đất thổ cư tại thửa số 478, 

479 (trên đất có 02 căn nhà đôi liền vách) của bà Lê Thị U tọa lạc khu biệt thự 

vườn, đường số 8, tổ 12, khóm 8, phường P, thành phố K, giá thỏa thuận là 

1.000.000.000 (một tỷ) đồng. 

Nguồn gốc 02 nền đất nêu trên do bà Lê Thị U nhận chuyển nhượng của 

Doanh Nghiệp Tư nhân Như Ý (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Doanh 

nghiệp Tư nhân Như Ý đứng tên chủ sử dụng) nhưng bà U chưa trả đủ tiền nên 

chưa làm thủ tục sang tên cho bà U. Từ đó, bà Lê Thị U có làm Tờ cam kết ngày 

25/02/2019 được công chứng tại phòng công chứng số 02 tỉnh An Giang thể hiện 

nội dung bà Lê Thị U nhường lại cho ông Q, bà L được nhận chuyển nhượng lại 02 

thửa đất nêu trên với Doanh nghiệp Tư nhân Như Ý. 

Ông Q, bà L đã giao đủ tiền cho bà U là 1.000.000.000 đồng (có làm biên 

nhận); nguyên đơn nhận căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên; đã tiến 

hành các thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS09573, 

CS09574, tờ bản đồ số 79, thửa đất số 478, 479 do Sở Tài nguyên và môi trường 

cấp ngày 21/3/2019 do ông Nguyễn Lê Q và bà Đặng Thị L cùng đứng tên.  

 Sau đó, ông Q, bà L thỏa thuận cho bà Lê Thị U thuê 01 (một) căn nhà được 

xây dựng trên nền đất thuộc thửa số 478 (viết tắt là căn nhà số 478). Hợp đồng thuê 

được công chứng tại Văn phòng công chứng số 02, tỉnh An Giang, thời hạn thuê là 

01 năm từ ngày 28/3/2019 đến ngày 28/3/2020, giá thuê 1.000.000 đồng/tháng. 

Căn nhà còn lại được viết tắt là căn nhà số 479 ông Q, bà L cũng thỏa thuận cho bà 

Lê Thị U thuê theo nội dung như căn nhà số 478 nhưng chỉ thỏa thuận miệng 

không lập thành văn bản. 

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng thuê nhà lại lần 2 vào ngày 22/4/2020 thì bà 

U không trả tiền thuê nhà và đến nay đã hết thời hạn thuê nhưng bà U không trả lại 
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nhà, đất cho ông Q, bà L. Nay ông Q, bà L khởi kiện yêu cầu: 

+ Buộc bà U trả lại cho nguyên đơn 02 (hai) căn nhà gắn liền với quyền sử 

dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS09573, CS09574, tờ bản 

đồ số 79, thửa đất số 478 và 479 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 

21/3/2019 do ông Q và bà L đứng tên. 

+ Buộc bà U trả tiền thuê nhà, đất với số tiền 38.000.000 (ba mươi tám triệu) 

đồng. Trong đó tiền thuê nhà từ ngày 28/3/2020 đến ngày 28/9/2020 là 12.000.000 

(mười hai triệu) đồng và tiền thuê tính từ ngày 28/9/2020 đến ngày 28/10/2021 là 

26.000.000 (hai mươi sáu triệu) đồng. 

Tài liệu chứng cứ nguyên đơn cung cấp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện 

gồm:  Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS09573, CS09574; 03 hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất; Giấy xác nhận này 15/4/2019 (bản chính); Tờ cam 

kết ngày 25/02/2019 (bản photo); 20 tấm hình màu. 

Bị đơn bà Lê Thị U trình bày: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn buộc bà U trả 02 căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất theo số thửa 

là 478, 479 tọa lạc khu biệt thự vườn, đường số 8, tổ 12, khóm 8, phường P, thành 

phố K, tỉnh An Giang. Chỉ chấp nhận trả 01 căn nhà gắn liền với quyền sử dụng 

đất thửa số 478. Với các lý do sau đây: 

Khoảng năm 2009, bà U cùng với H (con bà U) hùn tiền nhận chuyển 

nhượng 02 nền đất số 478, 479 của Doanh nghiệp Tư nhân Như ý với số tiền 02 

nền là 400.000.000 đồng, mỗi người 01 nền (có làm biên nhận bà U và H ký tên 

nhưng do Doanh nghiệp giữ). H đã trả đủ tiền cho Doanh Nghiệp còn bà U thì nợ 

lại 200.000.000 đồng nên chưa làm thủ tục sang tên. Do Doanh Nghiệp đứng tên 

nên Doanh Nghiệp tiến hành các thủ tục và bà U đã xây dựng 02 căn nhà độc lập 

trên 02 nền đất. Bà U xây dựng 01 căn nhà trên nền đất của của bà U tại thửa số 

478 và H xây dựng 01 căn nhà trên thửa số 479. Căn nhà bà U xây dựng với chiều 

ngang 5,5m dài 20,90m (lấn qua nền đất của H chiều ngang 0,5m); căn nhà của H 

xây dựng chiều ngang 4,5m; dài 20,90m; cả 02 căn nhà đều xây dựng với kết cấu 

bê tông cốt thép, vách tường, mái tole; nhà cấp 4. Để tiết kiệm tiền nên bà U xây 

dựng 02 căn nhà liền vách tường với nhau. 

Năm 2019, bà U bán 02 căn nhà của bà U và H với số tiền hơn 

2.000.000.000 đồng nhưng H không đồng ý nên bà U chỉ bán căn nhà của thửa số 

478 và có người trả với giá là 1.200.000.000 đồng nhưng không bán mà bán cho L 

là cháu ruột với giá là 1.000.000.000 đồng với điều kiện là L cho bà U ở suốt cuộc 

đời. 

Do đó, bà U chỉ chấp nhận trả lại căn nhà, đất tại số thửa 478 cho L, Q với 

điều kiện L Q trả cho cho bà U 200.000.000 đồng. Còn tiền thuê nhà không chấp 

nhận vì chỉ làm thủ tục trong gia đình chứ thực tế không có thuê nhà. Không chấp 

nhận trả lại căn nhà trên thửa đất số 479 vì đây là căn nhà, đất của H. 

   Tài liệu chứng cứ bà U cung cấp để chứng minh cho yêu cầu: Không. 
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Đức H trình bày: Căn nhà 

gắn liền với quyền sử dụng đất số thửa 479 thuộc quyền sử dụng, sở hữu của H. Số 

tiền nhận chuyển nhượng đất và xây dựng nhà là của H. Do đó, ông H không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đồng thời, ông H có đơn yêu cầu Tòa án 

trả lại cho ông H quyền lợi về tài sản là căn nhà mà ông H đang ở vì đây là tài sản 

riêng hợp pháp của ông H. 

Tài liệu chứng cứ ông H cung cấp: Không. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Thị H, Huỳnh Đức G 

đã được tống đạt hợp lệ văn bản nhưng không có ý kiến trình bày. 

Quá trình tiến hành tố tụng, theo yêu cầu của các đương sự Tòa án xác minh 

chính quyền địa phương, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá và thu thập chứng cứ 

từ các cơ quan chuyên môn, cụ thể như sau: 

- Trích lục hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn 

Lê Q, bà Đặng Thị L theo số CS09573, CS09574; 

- Công văn của Ủy ban nhân dân phường P về việc xây dựng 02 căn nhà trên 

thửa đất số 478,479 tại khu dân cư khóm 8, phường P, thành phố K; 

- Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 23/5/2022 có sự chứng kiến của 

đại diện Ủy ban nhân dân phường P xác nhận phần đất tranh chấp theo sự hướng 

dẫn của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan ông Huỳnh Đức H thuộc giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số  CS09573 và số CS09574 ngày 21/3/2019 do Sở Tài 

nguyên Môi trường tỉnh An Giang cấp cho ông Q, bà L. Trên đất có 02 căn nhà 

bêtông, cốt thép, vách tường mái tole. Bên cạnh đó, người liên quan ông Huỳnh Đức 

H không đồng ý để Tòa án tiến hành đo đạc hiện trạng nhà, đất tranh chấp. 

- Biên bản định giá tài sản (đất) ngày 30/5/2022: Về đất theo giá thị trường là 

8.000.000 đồng/m2;  theo giá nhà nước là 3.600.000 đồng/m2 đồng. Hội đồng định 

giá không có cơ sở xem xét theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng năm 

2019. Về giá trị nhà do bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có 

mặt nên Hội đồng không xem xét kết cấu bên trong căn nhà để làm cơ sở cung cấp 

giá theo yêu cầu của cho Tòa án.  

 Tòa án mở phiên họp công khai tài liệu chứng cứ và hòa giải nhưng không 

tiến hành hòa giải vụ án được. 

* Tại phiên tòa, 

- Ý kiến trình bày của các đương sự:  

+ Nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện cũng như các ý kiến được trình bày trong quá trình tố tụng. Trong quá 

trình Tòa án giải quyết phát sinh căn nhà mà nguyên đơn cho bị đơn thuê hiện nay có 

gia đình bà U đang sinh sống nên yêu cầu bị đơn và những người liên quan là bà H, H 

,G, Khôi V, Khánh Y trả lại nhà đất cho nguyên đơn; rút lại một phần yêu cầu khởi 

kiện về việc yêu cầu bị đơn trả lại tiền thuê nhà là 38.000.000 đồng; chi phí tố tụng 
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nguyên đơn tự chịu; nguyên đơn xác định đã cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng cứ và 

cũng không yêu cầu Tòa án thu thập thêm chứng cứ khác. 

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Đức H vẫn giữ nguyên  ý 

kiến được trình bày trong quá trình tố tụng, yêu cầu Tòa án trả lại quyền lợi về tài sản 

là căn nhà số 479 cho ông H. Ông H xác định không cung cấp tài liệu chứng cứ và 

cũng không yêu cầu Tòa án thu thập thêm chứng cứ khác. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên:  

+ Đối với việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực 

hiện đúng quy định pháp luật tố tụng dân sự trong suốt quá trình giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa. Những người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền và 

nghĩa vụ của mình do pháp luật quy định.  

+Về sự vắng mặt của đương sự: bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng vắng mặt tại phiên tòa 

nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt là đúng theo quy định Điều 227, Điều 228 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.  

+ Đối với việc giải quyết vụ án:  

Nguyên đơn khởi kiện tranh chấp về hợp đồng cho thuê tài sản, đòi lại tài sản 

cho thuê. Nguồn gốc căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tranh chấp do nguyên 

đơn nhận chuyển nhượng từ bà Lê Thị U được thể hiện qua Giấy xác nhận ngày 

15/4/2019, Tờ cam kết ngày 25/02/2019, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất ngày 25/02/2019.  Từ đó, ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L được Sở Tài nguyên 

Môi trường tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  CS09573 và 

số CS09574 ngày 21/3/2019 đối với thửa đất số 478, 479. Nguyên đơn với bị đơn có 

ký các hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tại Điều 1 của hợp đồng có thể hiện 

trên đất có căn nhà. Các hợp đồng nêu trên điều được Công chứng tại Phòng Công 

chứng số 02 tỉnh An Giang chứng nhận. Do đó, việc nguyên đơn khởi kiện đòi lại 

tài sản nhà đất nêu trên là có căn cứ chấp nhận như theo quy định tại Điều 121 

Luật nhà ở, các Điều 164,472,474,482 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn rút lại một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc bị 

đơn trả tiền thuê nhà với số tiền là 38.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử đình 

chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như theo quy định tại khoản 2 

Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Từ những phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ đã được Hội đồng xét xử xem xét 

và kết quả tranh luận của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa,  nhận thấy: 

Về tố tụng:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án:  



6 

 

 

Nguyên đơn ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L khởi kiện yêu cầu tranh chấp 

hợp đồng thuê tài sản, đòi lại nhà đất cho thuê và thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân thành phố K theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 

Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật  Tố tụng dân sự năm 2015.  

[2] Về thủ tục ủy quyền của đương sự: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L  ủy quyền cho ông Nguyễn 

Ngọc Châu đại diện theo Giấy ủy quyền ngày 01/3/2022 do Phòng Công chứng số 

02 tỉnh An Giang chứng nhận số 001422, quyển số 03/2022TP/CC-SCC/HĐGD. 

Xét thấy, thủ tục ủy quyền này phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 85 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[3]Về sự vắng mặt của đương sự:  

Tại phiên tòa, ông Huỳnh Đức H xác nhận có nhận thay cho bà Lê Thị U, 

Huỳnh Đức G, Huỳnh Thị H các văn bản tố tụng của Tòa án gồm: Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa, Thông báo thay đổi thời gian xét xử và 

ông H có thông báo nội dung cho các đương sự nêu trên nhưng bà Lê Thị U do bận 

công việc nên không tham dự phiên tòa. Căn cứ khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị đơn, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Về nội dung: 

[4] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Nguyên đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng thuê tài sản, đòi lại tài sản cho 

thuê là 02 căn nhà gắn liền với đất, nhà đất tọa lạc khu biệt thự vườn, đường số 8, 

tổ 12, khóm 8, phường P, thành phố K. Bởi lẽ, phần đất nêu trên ông Q bà L được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS09573, CS09574, tờ bản đồ số 79, 

thửa đất số 478 và 479 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/3/2019 (nhà 

chưa được cấp sở hữu). Sau đó, ông Q bà L có cho bà U thuê 02 căn nhà xây dựng 

trên nền số 478, 479. Đối với căn nhà xây dựng trên nền 478 khi cho thuê có làm 

hợp đồng và có chứng nhận tại phòng công chứng số 02 tỉnh An Giang. Riêng căn 

nhà được xây dựng trên nền 479 vẫn cho bà U thuê nhưng không lập hợp đồng chỉ 

thỏa thuận miệng.  

[4.1.] Về nguồn gốc nhà, đất tranh chấp 

Căn cứ vào Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 23/5/2022 có sự chứng 

kiến của đại diện Ủy ban nhân dân phường P xác nhận phần đất tranh chấp theo sự 

hướng dẫn của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan ông Huỳnh Đức H thuộc giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số  CS09573 và số CS09574 cấp ngày 21/3/2019 do 

Sở Tài nguyên  và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị 

L. Trên đất có 02 căn nhà bêtông, cốt thép, vách tường, mái tole. 

Căn cứ vào hồ sơ trích lục nguồn gốc cấp đất tại Văn phòng đăng ký đất đai 

chi nhánh K thể hiện phần đất tranh chấp được Sở Tài nguyên và môi trường cấp 

cho Doanh nghiệp Tư nhân Như Ý theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
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CT07442, CT07443 cấp ngày 10/10/2013; ngày 06/5/2015 Doanh nghiệp Tư nhân 

Như Ý chuyển nhượng cả 02 nền đất nêu trên cho ông Mai Nam; ngày 25/02/2019, 

ông Mai Nam chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L và  ông Q, 

bà L được  Sở Tài Nguyên và Môi trường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CS09573, CS09574, tờ bản đồ số 79, thửa đất số 478 và 479 ngày cấp 21/3/2019.  

Nguyên đơn cho rằng, năm 2019 có nhận chuyển nhượng 02 căn nhà gắn liền 

với quyền sử dụng đất của bà Lê Thị U. Phần đất này bà U nhận chuyển nhượng từ 

Doanh nghiệp Như Ý nhưng chưa trả đủ tiền cho Doanh nghiệp nên chưa làm thủ 

tục sang tên cho bà U. Khi thỏa thuận chuyển nhượng thì có đại diện Doanh nghiêp 

là ông Mai Nam cùng chứng kiến ký tên vào tờ cam kết ngày 25/2/2019 (được 

chứng thực tại phòng công chứng số 2 tỉnh An Giang). Do đó, ngày 25/02/2019, 

ông Mai Nam ký hợp đồng chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị 

L 02 nền đất thuộc thửa số 478 và 479.  

Bên cạnh đó, nguyên đơn còn cung cấp bản chính Tờ biên nhận có nội dung 

bà Lê Thị U chuyển nhượng 02 nền đất số 478, 479 trên đất có 02 căn nhà với số 

tiền là 1.000.000.000(một tỷ) đồng cho ông Q, bà L.  

Từ phân tích nêu trên và các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp, Tòa án thu 

thập từ cơ quan chuyên môn có đủ cơ sở xác định ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị 

L là chủ sở hữu, sử dụng 02 căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được cấp giấy 

chứng nhận số CS09573, CS09574, tờ bản đồ số 79, thửa đất số 478 và 479 do Sở 

Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 21/3/2019. 

 Việc bị đơn bà Lê Thị U cho rằng chỉ bán 01 căn nhà được xây dựng trên nền 

đất số 478; còn căn nhà xây dựng trên nền đất số 479 thuộc quyền sở hữu, sử dụng 

của Huỳnh Đức H nhưng không có tài liệu chứng cứ, chứng minh trong khi đó tại 

tờ biên nhận ngày 15/4/2019 và tờ cam kết ngày 25/2/2019 (được chứng thực tại 

phòng công chứng số 2 tỉnh An Giang) đều thể hiện nội dung bị đơn bà Lê Thị U 

bán 02 căn nhà được xây dựng trên nhà đất 478, 479. Do đó, không có cơ sở chấp 

nhận lời khai của bà Lê Thị U về việc xác định căn nhà được xây dựng trên thửa 

đất số 479 thuộc quyền sử dụng, sở hữu của ông Huỳnh Đức H. 

[4.2.] Về hợp đồng thuê nhà và đòi lại tài sản cho thuê. 

Hai căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được xây dựng trên thửa đất số 

478, 479 tọa lạc khu biệt thự vườn, đường số 8, tổ 12, khóm 8, phường P, thành 

phố K, tỉnh An Giang được  Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CS09573, CS09574 ngày 21/3/2019 cho ông Nguyễn Lê Q, 

bà Đặng Thị L đứng tên (căn nhà chưa cấp quyền sở hữu). Do đó, ông Q, bà L là 

người sử dụng đất hợp pháp nên được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê…như theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013.  

Các ngày 08/4/2019, 22/4/2020 giữa nguyên đơn với bị đơn bà Lê Thị U có 

ký các hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 478 và tại Điều 1 của hợp 

đồng thể hiện trên đất có căn nhà. Các hợp đồng nêu trên điều được Công chứng 

tại Phòng Công chứng số 2 An Giang chứng nhận và theo thỏa thuận tại Điều 2 của 
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Hợp đồng thì thời hạn thuê là 06 tháng đến ngày 28/9/2020 là hết hạn thuê. Do đó, 

việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu đòi lại nhà, đất cho thuê là có căn cứ như theo 

quy định tại Điều 482 Luật dân sự năm 2015. 

Đối với căn nhà được xây dựng trên nền đất số 479, nguyên đơn cho rằng có 

cho bị đơn bà Lê Thị U thuê nhưng chỉ thỏa thuận miệng không lập hợp đồng. Tuy 

nhiên, quyền sử dụng đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

ông Q, bà L. Do đó, ông Q, bà L là chủ sử dụng hợp pháp nên có quyền khởi kiện 

đòi lại tài sản như theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Biên bản xác minh tại khóm 8, phường P ngày 15/3/2022 thể hiện 

căn nhà đang tranh chấp chỉ có 02 người con bà U là H, G đang sinh sống; lời khai 

của ông Huỳnh Đức H thể hiện căn nhà xây dựng trên nền đất số 478 do bà Lê Thị 

U, Huỳnh Đức H, Huỳnh Khánh Y đang sinh sống; Huỳnh Đức G, Huỳnh Khôi V 

đang sinh sống tại căn nhà xây dựng trên nền đất số 479 và lời khai bà Lê Thị U 

cho rằng U, Huỳnh Thị H, Huỳnh Khánh Y đang sinh sống; Huỳnh Đức H, Huỳnh 

Đức G, Huỳnh Khôi V đang sinh sống tại căn nhà xây dựng trên nền đất số 479.    

Do đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn bà Lê Thị U và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan ở trong 02 căn nhà gồm có Huỳnh Đức H, Huỳnh 

Đức G, Huỳnh Thị H, Huỳnh Khánh Y, Huỳnh Khôi V có trách nhiệm di dời các 

vật dụng cá nhân trả lại 02 căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc số 

CS09573, CS09574, tờ bản đồ số 79, thửa đất số 478, 479 do Sở Tài nguyên và 

môi trường cấp ngày 21/3/2019 do ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L đứng tên là 

có căn cứ chấp nhận như theo quy định tại khoản 2 Điều 164, Điều 482 Luật Dân 

sự năm 2015. 

Bị đơn bà U cho rằng không có thuê nhà như theo thỏa thuận của hợp đồng 

thuê nhà mà chỉ làm hợp đồng thuê chỉ để hoàn tất hồ sơ. Bà cho rằng việc bà ở lại 

căn nhà do bán với giá thấp nên tình nghĩa cô cháu mà vợ chồng L, Q cho bà ở 

suốt đời trên căn nhà đã bán nên bà bán cho L, Q thấp hơn giá thị trường là 

200.000.000 đồng. Nếu L, Q yêu cầu bà trả lại căn nhà số 478 thì bà chấp nhận 

nhưng phải đưa lại bà số tiền 200.000.000 đồng nhưng không được nguyên đơn 

chấp nhận và bị đơn cũng không có tài liệu chứng cứ, chứng minh là việc thỏa 

thuận chuyển nhượng tài sản có điều kiện nên không có cơ sở chấp nhận. 

[4.3.] Đối với yêu cầu trả tiền thuê nhà 

Tại phiên tòa, nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn rút lại 

một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc bị đơn bà Lê Thị U trả tiền thuê nhà với 

số tiền 38.000.000 đồng. Do đó, Hội đồng xét xử đình chỉ một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn như theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015. 

       [5] Đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Huỳnh 

Đức H: 

Ông Huỳnh Đức H có yêu cầu độc lập và đã rút lại đơn yêu cầu độc lập do 

chữ ký trong đơn không phải của ông Huỳnh Đức H (BL số 32). Ngày 29/10/2022, 
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ông H có nộp lại đơn trình bày ý kiến yêu cầu Tòa án trả lại cho ông H quyền lợi 

về tài sản là căn nhà mà ông H đang ở vì đây là tài sản riêng hợp pháp của ông H 

và yêu cầu Tòa án triệu tập bà Hạnh (doanh nghiệp Như Ý) để chứng minh việc 

ông H cùng bà U đã đứng tên trong hợp đồng mua bán 02 nền nhà mà nguyên đơn 

tranh chấp. 

Tòa án có ban hành Thông báo số 108/TB-TA ngày 07/11/2022 về việc yêu 

cầu ông H sửa đổi bổ sung đơn và cung cấp tài liệu, chứng cứ. Ông Huỳnh Đức H 

nhận vào ngày 11/11/2022 (BL số 161) nhưng ông H không sửa đổi bổ sung đơn 

và cung cấp tài liệu, chứng cứ theo nội dung Thông báo của Tòa án. 

Do đó, dành cho ông Huỳnh Đức H quyền khởi kiện trong vụ án khác nếu ông 

Huỳnh Đức H thực hiện đầy đủ theo trình tự thủ tục về việc khởi kiện.  

[6] Về chi phí tố tụng: 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn nộp 

tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá với tổng số tiền 1.100.000 

(một triệu một trăm nghìn) đồng. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp 

nhận nên bị đơn bà Lê Thị U phải chịu chi phí này theo quy định tại Điều 157 và 

Điều 165  Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

Tuy nhiên tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện chịu toàn bộ chi phí tố tụng 

mà nguyên đơn đã tạm ứng nộp đủ và không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không 

xem xét giải quyết. 

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn  được chấp nhận nên không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm hoàn trả số tiền tạm ứng án phí mà nguyên đơn đã nộp. 

Bị đơn bà Lê Thị U phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 300.000 

đồng. 

[8] Về quyền kháng cáo: 

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ Điều 167 Luật Đất đai 2013; Điều 121 Luật Nhà ở, các Điều 164, 

472,474, 482 Bộ luật dân sự năm 2015;  Điều 157, 165, 271 và Điều 273 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Q hội về án phí, lệ 

phí Tòa án.  

[1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Buộc bị đơn bà Lê Thị U cùng với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan ở trong căn nhà gồm: Huỳnh Đức H, Huỳnh Đức G, Huỳnh Thị H, Huỳnh 

Khánh Y, Huỳnh Khôi V có trách nhiệm di dời các vật dụng cá nhân trả lại 02 căn 

nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc số CS09573, CS09574, tờ bản đồ số 79, 

thửa đất số 478, 479 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/3/2019 cho ông 

Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L đứng tên. 
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Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với việc yêu cầu bị 

đơn trả tiền thuê nhà là 38.000.000 (ba mươi tám triệu) đồng. 

[2] Về chi phí tố tụng:  

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, ông Q, bà L đã nộp tạm ứng chi phí xem xét, 

thẩm định tại chỗ, định giá với tổng số tiền là 1.100.000 (một triệu một trăm nghìn) 

đồng. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn bà U phải 

chịu chi phí này theo quy định tại Điều 157 và Điều 165  Bộ Luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

Tuy nhiên tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện chịu toàn bộ chi phí tố tụng 

mà nguyên đơn đã tạm ứng nộp đủ và không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không 

xem xét giải quyết. 

 [3] Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Nguyên đơn ông Nguyễn Lê Q, bà Đặng Thị L không phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm; Hoàn trả cho ông Q, bà L số tiền 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001833 và số tiền 950.000 đồng tạm ứng án phí 

đã nộp theo biên lai thu số 0001834 ngày 15 tháng 11 năm 2021của Y cục Thi 

hành án dân sự thành phố K. 

Bị đơn bà Lê Thị U phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[4] Về quyền kháng cáo: 

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Riêng thời hạn kháng cáo của những người vắng mặt là 15 ngày kể từ ngày 

bản án được giao hoặc được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND TP. K (2); 

- TAND tỉnh An Giang (1); 

- Y cục THADS TP.K (1); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ (1); 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- Lưu văn phòng (1). 

 
 

 

   Lê Ngọc Tiền 
 

 

 


